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LỜI NÓI ĐẦU 

Phổ biến thông tin thống kê là một trong những nhiệm vụ quan 

trọng của ngành Thống kê Việt Nam nói chung và Tổng cục Thống 

kê nói riêng. Trong những năm qua, công tác phổ biến thông tin 

thống kê đã từng bước phát triển cả về số lượng và chất lượng ấn 

phẩm, hình thức phổ biến ngày càng đa dạng, góp phần đáp ứng tốt 

hơn nhu cầu của các đối tượng sử dụng thông tin thống kê trong và 

ngoài nước. 

 
Hàng năm, Tổng cục Thống kê biên soạn và phát hành nhiều loại 

sản phẩm thống kê thường xuyên và không thường xuyên nhằm 

cung cấp kịp thời các thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của đất 

nước, trong đó nhiều ấn phẩm tập trung đánh giá, phân tích kết 

quả các cuộc điều tra và tổng điều tra do ngành Thống kê thực 

hiện. Tổng cục Thống kê trân trọng giới thiệu danh mục các ấn 

phẩm thống kê đã và dự kiến sẽ phát hành trong năm 2018. 

 
Tổng cục Thống kê trân trọng cảm ơn các ngành, các cấp, cộng 

đồng doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đã tích 

cực hợp tác và hỗ trợ chúng tôi trong thời gian qua và mong muốn 

tiếp tục nhận được sự quan tâm hợp tác nhiều hơn nữa trong thời 

gian tới. 

   
TỔNG CỤC THỐNG KÊ 
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PREFACE 

Dissemination of statistical information is one of the important 

duties of the Vietnam’s statistical system in general and of the 

General Statistics Office (GSO) in particular. In recent years, 

dissemination of statistical information has gradually been 

improved in terms of quality and quantity of publications, data 

dissemination forms has been diversified, better satisfying increasing 

demands of domestic and foreign data users. 

 
Every year, the GSO compiles and publishes various types of 

regular and irregular statistical publications so as to provide 

timely information on the country’s socio-economic performances. 

Many of them focus on assessing and analyzing the results of the 

surveys and censuses conducted by GSO. The GSO would like to 

present a list of statistical publications which have been released and 

are expected to be released  

in 2018. 

 
The GSO would like to express our deep gratitude to all 

governmental agencies at all levels, enterprises, local and foreign 

organizations and individuals for their kind cooperation and 

support to us in recent years and also looks forward to further 

receiving your cooperation in the future. 

 
GENERAL STATISTICS OFFICE 
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I. SẢN PHẨM THỐNG KÊ THƯỜNG XUYÊN 

1. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội hàng tháng 

 Phát hành: Hàng tháng 
 Biên soạn bằng tiếng Việt 
 Nội dung: Gồm phần lời văn phân tích và các số liệu 

thống kê ước tính phản ánh diễn biến tình hình kinh tế 
- xã hội của đất nước trong tháng. 

 Liên hệ:  Vụ Thống kê Tổng hợp 
  54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội 
  Điện thoại: 024-73046666 (3838)  
  E-mail: tonghop@gso.gov.vn 

2. Tờ gấp “Việt Nam - Số liệu thống kê chủ yếu quý I, 6 
tháng, 9 tháng và cả năm” 

 Phát hành: Cuối các quý của năm 
 Biên soạn bằng tiếng Việt và tiếng Anh 
 Nội dung: Gồm các số liệu kinh tế - xã hội chủ yếu quý I,  

6 tháng, 9 tháng và cả năm. 
 Liên hệ:  Vụ Thống kê Tổng hợp 
  54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội 
  Điện thoại: 024-73046666 (3838) 
  E-mail: tonghop@gso.gov.vn 

3. Niên giám thống kê năm 2017 

 Phát hành: Tháng 6/2018 
 Biên soạn bằng tiếng Việt và tiếng Anh 

 Nội dung: Ấn phẩm gồm số liệu 12 chuyên mục chủ yếu:  
(1) Đơn vị hành chính, Đất đai và Khí hậu; (2) Dân số và 
Lao động; (3) Tài khoản Quốc gia, Ngân sách Nhà nước 
và Bảo hiểm; (4) Công nghiệp, Đầu tư và Xây dựng; (5) 
Doanh nghiệp và Cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; (6) 
Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản; (7) Thương mại và Du 
lịch; (8) Chỉ số giá; (9) Vận tải và Bưu chính, Viễn thông; 
(10) Giáo dục; (11) Y tế, Văn hóa, Thể thao, Mức sống 
dân cư, Trật tự, an toàn xã hội và Môi trường; (12) Số 
liệu thống kê nước ngoài. Bên cạnh các biểu số liệu và 

phần giải thích thuật ngữ, nội dung, phương pháp tính một số chỉ tiêu thống 
kê chủ yếu, nội dung niên giám còn có đánh giá khái quát những nét chính 
về tình hình kinh tế - xã hội cả nước và một số ngành, lĩnh vực năm 2017. 

 Liên hệ:  Vụ Thống kê Tổng hợp 
  54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội 
  Điện thoại: 024-73046666 (3838) 
  Email: tonghop@gso.gov.vn 

4. Niên giám thống kê (tóm tắt) năm 2017 

 Phát hành: Tháng 6/2018 
 Biên soạn bằng tiếng Việt và tiếng Anh 

mailto:tonghop@gso.gov.vn
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 Nội dung: Ấn phẩm gồm số liệu kinh tế - xã hội chủ yếu của cả nước và số 
liệu thống kê của một số nước, trong đó có các nước thành viên ASEAN. 
Ngoài ra niên giám thống kê tóm tắt còn có đánh giá khái quát những nét 
chính về tình hình kinh tế - xã hội cả nước năm 2017. 

 Liên hệ:  Vụ Thống kê Tổng hợp 
  54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội 
  Điện thoại: 024-73046666 (3838) 
  E-mail: tonghop@gso.gov.vn 

5. Xuất, nhập khẩu hàng hóa Việt Nam năm 2016 

 Phát hành: Tháng 6/2018 
 Biên soạn bằng tiếng Việt và tiếng Anh 
 Nội dung: Ấn phẩm bao gồm tổng quan tình hình XNK hàng hóa năm 2016 

và các biểu số liệu chia theo 4 phần: (1) Trị giá xuất nhập khẩu; (2) Mặt 
hàng chủ yếu xuất, nhập khẩu;  
(3) Xuất, nhập khẩu với một số khối nước; (4) Xuất, nhập khẩu với một số 

nước bạn hàng.  
 Liên hệ:  Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ 
  54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội 
  Điện thoại: 024-73046666 (1551)  
  E-mail: thuongmai@gso.gov.vn 

6. Chỉ số giá hôm nay 

 Phát hành: Ngày 5 hàng tháng 
 Biên soạn bằng tiếng Việt và tiếng Anh 
 Nội dung: Ấn phẩm cung cấp thông tin về chỉ số giá tiêu 

dùng, chỉ số giá vàng, đô la Mỹ. Thông tin về chỉ số giá 
tiêu dùng được tổng hợp cho cả nước, thành thị/nông 
thôn, 6 vùng và các tỉnh/thành phố chi tiết đến 11 nhóm 
hàng tiêu dùng. Các số liệu trên hầu hết được trình bày 

theo 3 gốc so sánh: Năm gốc, cùng kỳ năm trước và kỳ trước. Ngoài ra, hàng 
quý có thêm thông tin về chỉ số giá sản xuất hàng nông, lâm 
nghiệp và thủy sản; chỉ số giá sản xuất công nghiệp; chỉ số 
giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu dùng cho sản xuất; chỉ 
số giá sản xuất dịch vụ; chỉ số giá cước vận tải, kho bãi; chỉ 
số giá xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa cả nước và các nhóm 
hàng chủ yếu. Ngoài các thông tin về chỉ số giá, ấn phẩm 
còn cung cấp thông tin về tình hình xuất nhập khẩu; mức 
lưu chuyển hàng hóa và dịch vụ; hoạt động vận tải; hoạt 

động du lịch hàng tháng của cả nước và các tỉnh/thành phố. 

 Liên hệ:   Vụ Thống kê Giá 
  54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội 

Điện thoại: 024-73046666 (1805, 1812)  
E-mail: tkgia@gso.gov.vn 

7. Kết quả Điều tra lao động việc làm Việt Nam năm 2017 
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 Phát hành: Quý II/2018 
 Biên soạn bằng tiếng Việt và tiếng Anh 

 Nội dung: Các kết quả chủ yếu của cuộc Điều tra lao động và việc làm năm 
2017, gồm các thông tin số liệu chủ yếu liên quan đến thị trường lao động. 

 Liên hệ:   Vụ Thống kê Dân số và Lao động 
  54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội 

  Điện thoại: 024-73046666 (8822)  
  E-mail: dansolaodong@gso.gov.vn 

8. Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời 
điểm 1/4/2017: Các kết quả chủ yếu 

 Phát hành: Quý II/2018 
 Biên soạn bằng tiếng Việt và tiếng Anh 

 Nội dung: Các kết quả chủ yếu của cuộc Điều tra biến 
động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 
1/4/2017, gồm các thông tin về dân số, biến động dân 

số, tình hình sử dụng biện pháp tránh thai và sức khỏe sinh sản của phụ nữ. 
 Liên hệ:   Vụ Thống kê Dân số và Lao động 

  54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội 
  Điện thoại: 024-73046666 (8822)  
  E-mail: dansolaodong@gso.gov.vn 

9. Kết quả khảo sát Mức sống dân cư năm 2016 

 Phát hành: Quý II/2018 
 Biên soạn bằng tiếng Việt và tiếng Anh 

 Nội dung: Bao gồm các bảng số liệu và báo cáo phân tích về mức sống dân 
cư năm 2016 như: Đặc điểm nhân khẩu học, trình độ học vấn, trình độ 
chuyên môn kỹ thuật, thu nhập, chi tiêu, sử dụng dịch vụ y tế, tình trạng 
việc làm, nhà ở, tài sản, đồ dùng, điện, nước và điều kiện vệ sinh, môi 
trường. Các kết quả trên được so sánh với kết quả của các cuộc điều tra 
mức sống các năm trước. 

 Liên hệ:   Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường 
  54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội 

  Điện thoại: 024-73046666 (8688)  
  E-mail: xahoimoitruong@gso.gov.vn 

10. Thông tin thống kê giới tại Việt Nam 2016 

 Phát hành: Năm 2018 
 Biên soạn bằng tiếng Việt và tiếng Anh 

 Nội dung: Bao gồm các chỉ tiêu thống kê về giới tại 
Việt Nam từ các cuộc điều tra quốc gia do Tổng cục 
Thống kê thực hiện và hệ thống báo cáo thống kê định 
kỳ. 

 Liên hệ:   Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường 
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  54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội 
  Điện thoại: 024-73046666 (8688)   
  E-mail: xahoimoitruong@gso.gov.vn 

11. Tạp chí “Con số và Sự kiện” 

 Phát hành: Ngày 3 hàng tháng 
 Biên soạn bằng tiếng Việt  

 Nội dung: Gồm các bài phân tích, nghiên cứu chuyên sâu về các lĩnh vực 
kinh tế - xã hội cả nước, vùng và địa phương; các bài nghiên cứu - trao đổi 
về phương pháp chế độ thống kê; thông tin về các sự kiện, hoạt động của 
ngành Thống kê. 

 Liên hệ:   Tạp chí Con số và Sự kiện 
  54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội 
  Điện thoại: 024-37344920 
  Fax: 024-37344969  
  E-mail: consosukien@gso.gov.vn 

12. Thông tin khoa học thống kê 

 Phát hành: 2 tháng/số (Tháng 2, 4, 6, 8, 10, 12) 
 Biên soạn bằng tiếng Việt  

 Nội dung: Cập nhật và phổ biến thông tin khoa học 
thống kê, cung cấp các định nghĩa, khái niệm, phương 
pháp thống kê; ngoài ra ấn phẩm còn có thông tin về 
hoạt động nghiệp vụ thống kê và các vấn đề thống kê mà 
xã hội đang quan tâm. 

 Liên hệ:   Viện Khoa học Thống kê 
  42 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội 
  Điện thoại: 024-38344114 
  Fax: 024-37751356  
  E-mail: vienkhoahoc@gso.gov.vn 

II. SẢN PHẨM THỐNG KÊ KHÔNG THƯỜNG XUYÊN 

1. Thực trạng kinh tế - xã hội Việt Nam so với các nước 
trong khu vực 

 Phát hành: Tháng 6/2018 
 Biên soạn bằng tiếng Việt  

 Nội dung: Đánh giá, phân tích thực trạng phát triển kinh 
tế - xã hội của Việt Nam so với các nước trong khu vực 
thông qua một số chỉ tiêu, lĩnh vực chủ yếu. Trên cơ sở 
đó đưa ra một số giải pháp, kiến nghị nhằm thúc đẩy quá 
trình phát triển kinh tế - xã hội  
ở nước ta. 

 Liên hệ:  Vụ Thống kê Tổng hợp 
  54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội 
  Điện thoại: 024-73046666 (3838) 
  E-mail: tonghop@gso.gov.vn 
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2. Tư liệu Kinh tế - xã hội 713 huyện, quận, thị xã và thành phố thuộc tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2015-2017 

 Phát hành: Tháng 12/2018 
 Biên soạn bằng tiếng Việt và tiếng Anh 
 Nội dung: Ấn phẩm hệ thống hóa và cung cấp số liệu thống kê kinh tế - xã 

hội chủ yếu của 713 huyện, quận, thị xã và thành phố thuộc tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương trong cả nước trong 3 năm 2015-2017. 

 Liên hệ:  Vụ Thống kê Tổng hợp 
  54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội 
  Điện thoại: 024-73046666 (3838) 
  E-mail: tonghop@gso.gov.vn 
3. Một số chuyên đề chuyên sâu về nông dân 

 Phát hành: Quý IV/2018 
 Biên soạn bằng tiếng Việt và tiếng Anh 

 Nội dung: Ấn phẩm biên soạn từ kết quả Tổng điều tra nông thôn, nông 
nghiệp và thủy sản năm 2016. Nội dung đánh giá khá đầy đủ về người nông 
dân: Độ tuổi lao động; trình độ chuyên môn kỹ thuật, bồi dưỡng lý luận, 
chính trị, quản lý nhà nước; ngành nghề hoạt động; mối liên quan giữa 
người quyết định hoạt động kinh tế của hộ, trang trại là nông dân tới điều 
kiện sống; quy mô sản xuất của hộ, trang trại. Ấn phẩm bao gồm 2 phần: 
Phần A. Phân tích kết quả Tổng điều tra; Phần B. Số liệu tổng hợp kết quả 
Tổng điều tra. 

 Liên hệ:  Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản 
  54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội 
  Điện thoại: 024-73046666 (3663)  
  E-mail: nonglamthuysan@gso.gov.vn 
4. Một số chuyên đề chuyên sâu về nông nghiệp 

 Phát hành: Quý IV/2018 

 Biên soạn bằng tiếng Việt và tiếng Anh 

 Nội dung: Ấn phẩm cho thấy hiện trạng, xu thế biến động của nền sản xuất 
nông nghiệp thông qua phân tích, đánh giá các chỉ tiêu phản ánh hoạt động 
sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản: Số lượng và cơ cấu lao động trong 
hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản (cơ cấu theo nhóm tuổi, cơ 
cấu theo trình độ chuyên môn, kỹ thuật…); Tư liệu sản xuất dùng trong các 
loại đơn vị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản như: ruộng đất, máy móc 
thiết bị, ứng dụng khoa học công nghệ,…; Hiệu quả của hoạt động sản xuất 
kinh doanh nông, lâm nghiệp và thủy sản. Ấn phẩm bao gồm 2 phần: Phần 
A. Phân tích kết quả Tổng điều tra;  
Phần B. Số liệu tổng hợp kết quả Tổng điều tra. 

 Liên hệ:  Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản 

  54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội 

  Điện thoại: 024-73046666 (3663)  

  E-mail: nonglamthuysan@gso.gov.vn 
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5. Một số chuyên đề chuyên sâu về nông thôn 

 Phát hành: Quý IV/2018 

 Biên soạn bằng tiếng Việt và tiếng Anh 

 Nội dung: Ấn phẩm bao gồm những nội dung chính: Kết cấu hạ tầng nông 
thôn; Kết quả thực hiện chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới; Sự 
thay đổi trong đời sống của các hộ gia đình ở nông thôn Việt Nam; Điều 
kiện làm việc, trình độ cán bộ xã so với yêu cầu trong giai đoạn mới. Ấn 
phẩm bao gồm 2 phần: Phần A. Phân tích kết quả Tổng điều tra; Phần B. Số 
liệu tổng hợp kết quả Tổng điều tra. 

 Liên hệ:  Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản 

  54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội 

  Điện thoại: 024-73046666 (3663)  

  E-mail: nonglamthuysan@gso.gov.vn 
 

6. Phân tích giới trong nông nghiệp 

 Phát hành: Quý IV/2018 

 Biên soạn bằng tiếng Việt  

 Nội dung: Ấn phẩm có nội dung chính về tình hình nhân khẩu, lao động, hộ 
khu vực nông thôn. Vai trò của giới trong hoạt động sản xuất nông nghiệp, 
lâm nghiệp và thủy sản thể hiện qua lao động, tư liệu sản xuất và áp dụng 
khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông, lâm nghiêp và thủy sản. Vai trò của 
giới trong đời sống của hộ khu vực nông thôn và hộ nông, lâm nghiệp, thủy 
sản. Hộ nông thôn phân theo nguồn thu nhập chính, loại hộ và theo giới 
tính của chủ hộ. Điều kiện sống của hộ nông thôn theo giới tính của chủ hộ. 
Ấn phẩm bao gồm 2 phần: Phần A. Phân tích kết quả Tổng điều tra; Phần B. 
Số liệu tổng hợp kết quả Tổng điều tra. 

 Liên hệ:  Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản 
  54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội 

  Điện thoại: 024-73046666 (3663)  

  E-mail: nonglamthuysan@gso.gov.vn 
 

7. Phân tích, đánh giá hiệu quả của chuyển dịch cơ cấu trong nông, lâm nghiệp và  

    thủy sản 

 Phát hành: Quý IV/2018 

 Biên soạn bằng tiếng Việt  

 Nội dung: Ấn phẩm phản ánh bức tranh toàn cảnh về sự chuyển dịch 
trong ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản thông qua số liệu điều tra và 

Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản. Đánh giá hiệu quả cơ 

cấu và làm nổi bật thành tựu của chuyển dịch cơ cấu trong ngành nông 

nghiệp, trong đó tập trung phân tích sự chuyển dịch theo hướng tăng 

cường quy mô sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản 

xuất; tăng cường giá trị sản phẩm và khả năng tiếp cận với thị trường. 

Nêu lên những tồn tại, đồng thời đưa ra một số nhận định về xu hướng 
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mới trong sản xuất cũng như các định hướng trong chính sách phát triển 

ngành nông nghiệp. 

 Liên hệ:  Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản 
  54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội 

  Điện thoại: 024-73046666 (3663)  

  E-mail: nonglamthuysan@gso.gov.vn 
 

8. Tổng điều tra kinh tế năm 2017 - Kết quả sơ bộ 

 Phát hành: Tháng 3/2018 

 Biên soạn bằng tiếng Việt  

 Nội dung: Ấn phẩm bao gồm số liệu và phân tích đánh giá về số lượng, lao 

động trong các đơn vị kinh tế, hành chính, sự nghiệp và tôn giáo, tình hình 

biến động so với tổng điều tra năm 2012; tình hình ứng dụng công nghệ 

thông tin trong các đơn vị kinh tế, hành chính, sự nghiệp. 

 Liên hệ:  Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ 
  54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội 

  Điện thoại: 024-73046666 (1551)  
  E-mail: thuongmai@gso.gov.vn 
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9. Tổng điều tra kinh tế năm 2017 - Kết quả chính thức 
 Phát hành: Tháng 5/2018 
 Biên soạn bằng tiếng Việt  
 Nội dung: Ấn phẩm bao gồm số liệu và phân tích về số lượng, lao động 

trong các đơn vị kinh tế, hành chính, sự nghiệp và tôn giáo, tình hình biến 
động về số lượng đơn vị và lao động so với tổng điều tra năm 2012; tình 
hình ứng dụng công nghệ thông tin trong các đơn vị kinh tế, hành chính, sự 
nghiệp. 

 Liên hệ:  Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ 
  54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội 
  Điện thoại: 024-73046666 (1551)  
  E-mail: thuongmai@gso.gov.vn  
10. Tổng điều tra kinh tế năm 2017 - Kết quả hoạt động doanh nghiệp 

 Phát hành: Tháng 6/2018 

 Biên soạn bằng tiếng Việt và tiếng Anh 

 Nội dung: Ấn phẩm gồm những thông tin cơ bản phản ánh thực trạng 
doanh nghiệp nước ta các năm 2012-2016 trên cơ sở cập nhật, tổng hợp 
các thông tin phong phú thu được từ cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017 
và điều tra doanh nghiệp hàng năm của Tổng cục Thống kê. 

 Liên hệ:  Vụ Thống kê Công nghiệp 
  54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội 
  Điện thoại: 024-73046666 (8886)  
  E-mail: congnghiep@gso.gov.vn 
11. Tổng điều tra kinh tế năm 2017 - Hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước  
      sau cổ phần hóa 
 Phát hành: Tháng 6/2018 
 Biên soạn bằng tiếng Việt 
 Nội dung: Ấn phẩm phản ánh quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà 

nước từ năm 2005 đến nay và phân tích đánh giá hiệu quả hoạt động sản 
xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa. 

 Liên hệ:  Vụ Thống kê Công nghiệp 
  54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội 
  Điện thoại: 024-73046666 (8886)  
  E-mail: congnghiep@gso.gov.vn 
12. Tổng điều tra kinh tế năm 2017 - Kết quả hoạt động doanh nghiệp ngoài nhà 
nước 
 Phát hành: Tháng 6/2018 
 Biên soạn bằng tiếng Việt 
 Nội dung: Ấn phẩm gồm những thông tin cơ bản phản ánh thực trạng 

doanh nghiệp ngoài nhà nước các năm 2012-2016 trên cơ sở cập nhật, tổng 
hợp các thông tin phong phú thu được từ cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 
2017 và điều tra doanh nghiệp hàng năm của Tổng cục Thống kê. 

 Liên hệ:  Vụ Thống kê Công nghiệp 
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  54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội 
  Điện thoại: 024-73046666 (8886)  
  E-mail: congnghiep@gso.gov.vn 
13. Tổng điều tra kinh tế năm 2017 - Kết quả hoạt động hợp tác xã 
 Phát hành: Tháng 6/2018 
 Biên soạn bằng tiếng Việt 
 Nội dung: Ấn phẩm gồm những thông tin cơ bản phản ánh thực trạng hợp 

tác xã các năm 2012-2016 trên cơ sở cập nhật, tổng hợp các thông tin 
phong phú thu được từ cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017 và điều tra 
doanh nghiệp hàng năm của Tổng cục Thống kê. 

 Liên hệ:  Vụ Thống kê Công nghiệp 
  54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội 
  Điện thoại: 024-73046666 (8886)  
  E-mail: congnghiep@gso.gov.vn 
14. Tổng điều tra kinh tế năm 2017 - Kết quả hoạt động doanh nghiệp ngành 
điện tử 
 Phát hành: Tháng 6/2018 
 Biên soạn bằng tiếng Việt 
 Nội dung: Ấn phẩm gồm những thông tin cơ bản phản ánh thực trạng 

doanh nghiệp ngành điện tử trên cơ sở cập nhật, tổng hợp các thông tin 
phong phú thu được từ cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017 và điều tra 
doanh nghiệp hàng năm của Tổng cục Thống kê. 

 Liên hệ:  Vụ Thống kê Công nghiệp 
  54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội 
  Điện thoại: 024-73046666 (8886)  
  E-mail: congnghiep@gso.gov.vn 
15. Tổng điều tra kinh tế năm 2017 - Kết quả hoạt động doanh nghiệp vừa và 
nhỏ 
 Phát hành: Tháng 7/2018 
 Biên soạn bằng tiếng Việt 
 Nội dung: Ấn phẩm gồm những thông tin cơ bản phản ánh thực trạng 

doanh nghiệp nhỏ và vừa các năm 2012-2016 trên cơ sở cập nhật, tổng hợp 
các thông tin phong phú thu được từ cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017 
và điều tra doanh nghiệp hàng năm của Tổng cục Thống kê. 

 Liên hệ:  Vụ Thống kê Công nghiệp 
  54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội 
  Điện thoại: 024-73046666 (8886)  
  E-mail: congnghiep@gso.gov.vn 
16. Tổng điều tra kinh tế năm 2017 - Thực trạng đầu tư, ứng dụng và chuyển 

giao   
 công nghệ trong doanh nghiệp chế biến, chế tạo 

 Phát hành: Tháng 9/2018 
 Biên soạn bằng tiếng Việt 
 Nội dung: Đánh giá thực trạng sử dụng công nghệ của doanh nghiệp ngành 

chế biến, chế tạo và phân tích, đánh giá các kênh chuyển giao, ứng dụng 
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công nghệ trong sản xuất của doanh nghiệp. 
 Liên hệ:  Vụ Thống kê Công nghiệp 
  54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội 
  Điện thoại: 024-73046666 (8886)  
  E-mail: congnghiep@gso.gov.vn 
17. Tổng điều tra kinh tế năm 2017 - Kết quả hoạt động doanh nghiệp ngành dệt, 
may 
 Phát hành: Tháng 6/2018 
 Biên soạn bằng tiếng Việt 
 Nội dung: Ấn phẩm gồm những thông tin cơ bản phản ánh thực trạng 

doanh nghiệp ngành dệt, may các năm 2012-2016 trên cơ sở cập nhật, tổng 
hợp các thông tin phong phú thu được từ cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 
2017 và điều tra doanh nghiệp hàng năm của Tổng cục Thống kê. 

 Liên hệ:  Vụ Thống kê Công nghiệp 
  54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội 
  Điện thoại: 024-73046666 (8886)  
  E-mail: congnghiep@gso.gov.vn 
18. Tổng điều tra kinh tế năm 2017 - Trình độ công nghệ của các doanh nghiệp 

ngành chế biến, chế tạo 
 Phát hành: Tháng 8/2018 
 Biên soạn bằng tiếng Việt 
 Nội dung: Ấn phẩm gồm những thông tin cơ bản phản ánh thực trạng 

doanh nghiệp ngành chế biến, chế tạo theo trình độ công nghệ trên cơ sở 
cập nhật, tổng hợp các thông tin phong phú thu được từ cuộc Tổng điều tra 
kinh tế năm 2017 và điều tra doanh nghiệp hàng năm của Tổng cục Thống 
kê. 

 Liên hệ:  Vụ Thống kê Công nghiệp 
  54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội 
  Điện thoại: 024-73046666 (8886)  
  E-mail: congnghiep@gso.gov.vn 
19. Tổng điều tra kinh tế năm 2017 - Kết quả hoạt động doanh nghiệp  
       ngành công nghiệp 
 Phát hành: Tháng 9/2018 
 Biên soạn bằng tiếng Việt 
 Nội dung: Gồm những thông tin cơ bản phản ánh thực trạng doanh nghiệp 

công nghiệp các năm 2012-2016 trên cơ sở tổng hợp các thông tin phong 
phú thu được từ cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017 và điều tra doanh 
nghiệp hàng năm của Tổng cục Thống kê. 

 Liên hệ:  Vụ Thống kê Công nghiệp 
  54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội 
  Điện thoại: 024-73046666 (8886)  
  E-mail: congnghiep@gso.gov.vn 
20. Thực trạng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giai đoạn 2011-2016 

 Phát hành: Tháng 6/2018 
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 Biên soạn bằng tiếng Việt và tiếng Anh 

 Nội dung: Ấn phẩm cung cấp những thông tin cơ bản phản ánh quá trình 
phát triển của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giai đoạn 2011-
2016. 

 Liên hệ:  Vụ Thống kê Xây dựng và Vốn đầu tư 
  54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội 
  Điện thoại: 024-73046666 (6889)  
  E-mail: xaydungdautu@gso.gov.vn 
21. Tổng điều tra kinh tế năm 2017 - Kết quả hoạt động doanh nghiệp  
      ngành xây dựng 

 Phát hành: Tháng 6/2018 

 Biên soạn bằng tiếng Việt và tiếng Anh 

 Nội dung: Ấn phẩm đưa ra bức tranh toàn cảnh về thực trạng và kết quả hoạt 
động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp hoạt động xây dựng giai 
đoạn 2011-2016, từ đó đánh giá chung về hiệu quả hoạt động sản xuất kinh 
doanh của doanh nghiệp xây dựng trong giai đoạn này. 

 Liên hệ:  Vụ Thống kê Xây dựng và Vốn đầu tư 
  54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội 
  Điện thoại: 024-73046666 (6889)  
  E-mail: xaydungdautu@gso.gov.vn 
22. Thực trạng vốn đầu tư Việt Nam giai đoạn 2011-2016 

 Phát hành: Tháng 6/2018 

 Biên soạn bằng tiếng Việt và tiếng Anh 

 Nội dung: Ấn phẩm phản ánh thực trạng vốn đầu tư trong giai đoạn 2011-
2016, phục vụ cho việc hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội, 
công tác chỉ đạo, điều hành và quản lý nền kinh tế, đồng thời cung cấp 
thông tin để các cơ quan Đảng, Nhà nước, các ngành và địa phương làm căn 
cứ xây dựng kế hoạch huy động vốn đầu tư và định hướng chính sách đầu 
tư, lập kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội trung hạn và hàng năm 
trên phạm vi cả nước, vùng lãnh thổ và từng tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương. 

 Liên hệ:  Vụ Thống kê Xây dựng và Vốn đầu tư 
  54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội 
  Điện thoại: 024-73046666 (6889)   
  E-mail: xaydungdautu@gso.gov.vn 
23. Tổng điều tra kinh tế năm 2017 - Doanh nghiệp ngành dịch vụ 
 Phát hành: Tháng 5/2018 
 Biên soạn bằng tiếng Việt và tiếng Anh 
 Nội dung: Phân tích, số liệu về các doanh nghiệp ngành dịch vụ giai đoạn 

2012-2017 qua kết quả Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp 
năm 2012 và Tổng điều tra kinh tế năm 2017. Ấn phẩm bao gồm một số 
nhận định khái quát về hoạt động dịch vụ trong các doanh nghiệp; đóng 
góp của khu vực này vào tăng trưởng chung của nền kinh tế; các biểu số 
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liệu về mạng lưới cơ sở, lao động, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 
của các doanh nghiệp dịch vụ; cùng những phân tích, nhận định dựa trên 
một số chỉ tiêu được tổng hợp, tính toán từ kết quả điều tra. 

 Liên hệ:  Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ 
  54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội 
  Điện thoại: 024-73046666 (1551)  
  E-mail: thuongmai@gso.gov.vn 
24. Tổng điều tra kinh tế năm 2017 -  Hoạt động của các chi nhánh, công ty con  

nước ngoài tại Việt Nam 
 Phát hành: Tháng 5/2018 
 Biên soạn bằng tiếng Việt và tiếng Anh 
 Nội dung: Ấn phẩm phản ánh kết quả hoạt động của doanh nghiệp có trên 

50% vốn góp thuộc các nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài giai đoạn 2012-
2016 còn được gọi là doanh nghiệp FATS (Foreign affiliates statistics). 
Ngoài số liệu Tổng điều tra kinh tế năm 2017, ấn phẩm có sử dụng số liệu 
từ cuộc điều tra doanh nghiệp hàng năm kết hợp với số liệu từ Tổng cục 
Hải quan. Ấn phẩm đưa ra một số nhận định khái quát về kết quả hoạt động 
của các doanh nghiệp FATS qua 5 năm, sự đóng góp của các doanh nghiệp 
này vào tăng trưởng chung của nền kinh tế; các bảng số liệu về số lượng 
doanh nghiệp; lao động; nguồn vốn; tài sản cố định và đầu tư dài hạn; 
doanh thu; lợi nhuận; thuế; kim ngạch xuất, nhập khẩu theo địa phương, 
loại hình, ngành kinh tế, nước đối tác của nhóm doanh nghiệp này. 

 Liên hệ:  Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ 
  54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội 
  Điện thoại: 024-73046666 (1551)  
  E-mail: thuongmai@gso.gov.vn 
25. Tổng điều tra kinh tế năm 2017 - Hoạt động gia công hàng hóa với nước 

ngoài của doanh nghiệp 
 Phát hành: Tháng 5/2018 
 Biên soạn bằng tiếng Việt và tiếng Anh 
 Nội dung: Ấn phẩm gồm hai phần chính: Phần 1. Gia công hàng hóa cho 

thương nhân nước ngoài năm 2016: Đóng góp của hoạt động gia công hàng 
hóa xuất khẩu trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam; Tổng số tiền 
thu được từ hoạt động gia công, lắp ráp cho thương nhân nước ngoài (phí 
gia công); Gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài - thu nhiều lãi ít; 
Tỷ lệ nội địa hóa thấp. Phần 2. Thuê nước ngoài gia công hàng hóa năm 
2016. 

 Liên hệ:  Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ 
  54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội 
  Điện thoại: 024-73046666 (1551)  
  E-mail: thuongmai@gso.gov.vn 
26. Tổng điều tra kinh tế năm 2017 - Hoạt động sản xuất và chế biến thực phẩm 
 Phát hành: Tháng 6/2018 
 Biên soạn bằng tiếng Việt và tiếng Anh 
 Nội dung: Khái quát thực trạng hoạt động sản xuất và chế biến thực phẩm 
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giai đoạn 2012-2017. Phân tích số liệu về số cơ sở, lao động, doanh thu và 
một số chỉ tiêu cơ bản phản ánh quy mô, hiệu quả kinh doanh của các 
doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể có hoạt động sản xuất và 
chế biến thực phẩm giai đoạn 2012-2017. 

 Liên hệ:  Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ 
  54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội 
  Điện thoại: 024-73046666 (1508)  
  E-mail: noithuong@gso.gov.vn 
27. Tổng điều tra kinh tế năm 2017 - Kết quả hoạt động ngành thương mại 
 Phát hành: Tháng 5/2018 
 Biên soạn bằng tiếng Việt và tiếng Anh 
 Nội dung: Khái quát thực trạng hoạt động thương mại giai đoạn 2012-2017. 

Phân tích số liệu về số cơ sở, lao động, doanh thu và một số chỉ tiêu cơ bản 
phản ánh quy mô, hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp và cơ sở sản 
xuất kinh doanh cá thể có hoạt động bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, 
xe máy và xe có động cơ giai đoạn 2012-2017. 

 Liên hệ:  Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ 
  54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội 
  Điện thoại: 024-73046666 (1515)  
  E-mail: noithuong@gso.gov.vn 
28. Tổng điều tra kinh tế 2017 - Kết quả hoạt động vận tải, kho bãi 
 Phát hành: Tháng 5/2018 
 Biên soạn bằng tiếng Việt và tiếng Anh 
 Nội dung: Bao gồm phân tích và số liệu về các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất 

kinh doanh cá thể và đơn vị sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải, kho 
bãi giai đoạn 2012 - 2017. 

 Liên hệ:  Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ 
  54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội 
  Điện thoại: 024-73046666 (1551)  
  E-mail: thuongmai@gso.gov.vn 
29. Tổng điều tra kinh tế năm 2017 - Kết quả hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống 
 Phát hành: Tháng 5/2018 
 Biên soạn bằng tiếng Việt và tiếng Anh 
 Nội dung: Ấn phẩm phản ánh kết quả hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống, 

bao gồm các chỉ tiêu tổng hợp nhận định khái quát về hoạt động dịch vụ lưu 
trú, ăn uống ở nước ta, đóng góp của hoạt động này vào tăng trưởng chung 
của nền kinh tế; các biểu số liệu về số lượng cơ sở, lao động, số buồng, số 
giường, lượt khách, ngày khách do các cơ sở lưu trú phục vụ và năng lực 
phục vụ của các cơ sở dịch vụ này. 

 Liên hệ:  Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ 
  54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội 
  Điện thoại: 024-73046666 (1551)  
  E-mail: thuongmai@gso.gov.vn 
30. Tổng điều tra kinh tế năm 2017 - Kết quả hoạt động dịch vụ thông tin,  
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      truyền thông 
 Phát hành: Tháng 5/2018 
 Biên soạn bằng tiếng Việt và tiếng Anh 
 Nội dung: Ấn phẩm đưa ra những thông tin một số chỉ tiêu cơ bản cùng 

những nhận định, đánh giá khái quát về kết quả hoạt động của các cơ sở 
kinh tế hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ này.   

 Liên hệ:  Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ 
  54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội 
  Điện thoại: 024-73046666 (1551)  
  E-mail: thuongmai@gso.gov.vn 
31. Tổng điều tra kinh tế năm 2017 - Kết quả hoạt động của các cơ sở y tế 
 Phát hành: Tháng 6/2018 
 Biên soạn bằng tiếng Việt và tiếng Anh 
 Nội dung: Ấn phẩm bao gồm các chỉ tiêu tổng hợp nhận định khái quát về 

hoạt động y tế ở nước ta, đóng góp của hoạt động này vào tăng trưởng 
chung của nền kinh tế, các biểu số liệu về số lượng cơ sở, lao động, số 
phòng khám, số giường, của các cơ sở y tế từ Trung ương đến địa phương. 

 Liên hệ:  Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ 
  54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội 
  Điện thoại: 024-73046666 (1551)  
  E-mail: thuongmai@gso.gov.vn  
32. Tổng điều tra kinh tế năm 2017 - Hoạt động giáo dục, đào tạo 

 Phát hành: Tháng 5/2018 

 Biên soạn bằng tiếng Việt và tiếng Anh 

 Nội dung: Đánh giá thực trạng hệ thống giáo dục, đào tạo ở nước ta cùng 
với các biểu số liệu về số lượng, lao động, năng lực đào tạo của các cơ sở 
giáo dục từ Trung ương đến địa phương. 

 Liên hệ:  Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ 
  54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội 
  Điện thoại: 024-73046666 (1551)  
  E-mail: thuongmai@gso.gov.vn 
33. Tổng điều tra kinh tế năm 2017 - Kết quả hoạt động văn hóa, thể thao 

 Phát hành: Tháng 6/2018 

 Biên soạn bằng tiếng Việt và tiếng Anh 

 Nội dung: Bao gồm phân tích và số liệu về các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất 
kinh doanh cá thể và đơn vị sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, 
thể thao  
giai đoạn 2012-2017. 

 Liên hệ:  Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ 
  54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội 
  Điện thoại: 024-73046666 (1551)  
  E-mail: thuongmai@gso.gov.vn 
34. Tổng điều tra kinh tế năm 2017 - Kết quả hoạt động dịch vụ chuyên môn,  
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      khoa học, công nghệ 

 Phát hành: Tháng 6/2018 

 Biên soạn bằng tiếng Việt và tiếng Anh 
 Nội dung: Bao gồm phân tích và số liệu về các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất 

kinh doanh cá thể và đơn vị sự nghiệp hoạt động chuyên môn, khoa học, 
công nghệ giai đoạn 2012-2017. 

 Liên hệ:  Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ 
  54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội 
  Điện thoại: 024-73046666 (1551)  
  E-mail: thuongmai@gso.gov.vn 
35. Tổng điều tra kinh tế năm 2017 - Ứng dụng công nghệ thông tin trong sản 
xuất  
      kinh doanh 

 Phát hành: Tháng 6/2018 

 Biên soạn bằng tiếng Việt và tiếng Anh 

 Nội dung: Phân tích tình hình sử dụng công nghệ thông tin trong kinh 
doanh của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và trong quản lý của các cơ sở 
hình chính, sự nghiệp, tôn giáo; so sánh tình hình sử dụng công nghệ thông 
tin qua cuộc Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp năm 2012 
và Tổng điều tra kinh tế năm 2017. Ấn phẩm còn đánh giá về mức độ cung 
cấp dịch vụ công của các đơn vị hành chính trên cơ sở kết quả Tổng điều tra 
kinh tế năm 2017. 

 Liên hệ:  Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ 
  54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội 
  Điện thoại: 024-73046666 (1551)  
  E-mail: thuongmai@gso.gov.vn 
36. Tổng điều tra kinh tế năm 2017 - Kết quả hoạt động của cơ sở sản xuất  
      kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản 

 Phát hành: Tháng 5/2018 

 Biên soạn bằng tiếng Việt và tiếng Anh 

 Nội dung: Ấn phẩm bao gồm một số nhận định khái quát về sự phát triển, 
hoạt động của các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp, 
thủy sản; đóng góp của khu vực này vào tăng trưởng chung của nền kinh tế 
nước ta; các biểu số liệu tổng hợp về mạng lưới cơ sở, lao động thuộc các 
ngành kinh tế trong cả nước. 

 Liên hệ:  Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ 
  54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội 
  Điện thoại: 024-73046666 (1504)  
  E-mail: noithuong@gso.gov.vn 
37. Tổng điều tra kinh tế năm 2017 - Hệ thống cơ sở lưu trú 

 Phát hành: Quý III/2018 

 Biên soạn bằng tiếng Việt và tiếng Anh 
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 Nội dung: Bao gồm danh sách các cơ sở lưu trú và số liệu cơ bản về năng 
lực cơ sở năm 2016, với một số các thông tin sau: Tên cơ sở lưu trú, địa 
điểm, loại cơ sở lưu trú, số buồng, số giường. 

 Liên hệ:  Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ 
  54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội 
  Điện thoại: 024-73046666 (1551)  
  E-mail: thuongmai@gso.gov.vn 
38. Kết quả điều tra chi tiêu của khách du lịch năm 2017 
 Phát hành: Quý II/2018 
 Biên soạn bằng tiếng Việt và tiếng Anh 
 Nội dung: Bao gồm 5 phần: Phần I. Tổng quan về cơ cấu và thực trạng chi 

tiêu của khách du lịch; Phần II. Số liệu về kết quả điều tra số lượng, cơ cấu 
khách du lịch; Phần III. Số liệu về kết quả điều tra chi tiêu của khách du lịch; 
Phần IV. Số liệu về kết quả điều tra nhận xét, đánh giá của khách du lịch 
quốc tế về Việt Nam; Phần V. Một số khái niệm, nội dung điều tra. 

 Liên hệ:  Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ 
  54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội 
  Điện thoại: 024-73046666 (1551)  
  E-mail: thuongmai@gso.gov.vn 
39. Báo cáo lao động phi chính thức năm 2016 
 Phát hành: Quý II/2018 
 Biên soạn bằng tiếng Việt  
 Nội dung: Bao gồm quy mô và xu hướng biến động của lao động phi chính 

thức; điều kiện làm việc của lao động phi chính thức giai đoạn 2014-2016; 
các đặc trưng của lao động phi chính thức năm 2016; kết luận và kiến nghị. 

 Liên hệ:  Vụ Thống kê Dân số và Lao động 
  54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội 
  Điện thoại: 024-73046666 (8822)  
  E-mail: dansolaodong@gso.gov.vn 
40. Kết quả Điều tra Quốc gia về Người khuyết tật 
 Phát hành: Quý III/2018 
 Biên soạn bằng tiếng Việt và tiếng Anh 
 Nội dung: Tóm tắt kết quả điều tra Quốc gia về Người khuyết tật bao gồm 

các kết quả chính, phân tích thống kê cơ bản, mô hình đa biến phân tích các 
yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng khuyết tật. 

 Liên hệ:  Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường 
  54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội 
  Điện thoại: 024-73046666 (8688)  
  E-mail: xahoimoitruong@gso.gov.vn 
41. Giới thiệu về thống kê Việt Nam 
 Phát hành: Quý IV/2018 
 Biên soạn bằng tiếng Việt và tiếng Anh 
 Nội dung: Cuốn sách giới thiệu tổng quan về Thống kê Việt Nam và những 
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hoạt động chính của cơ quan Tổng cục Thống kê. Nội dung cuốn sách gồm 
các phần chính sau: Lịch sử hình thành và phát triển của thống kê Việt 
Nam; Cơ cấu, tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của Tổng cục Thống kê; Nhân 
lực của ngành Thống kê; Cơ sở pháp lý cho hoạt động thống kê; Hình thức 
thu thập thông tin thống kê/Phổ biến thông tin thống kê/Cơ sở hạ tầng và 
ứng dụng CNTT trong công tác thống kê; Những hoạt động chính gần đây 
của ngành Thống kê; Hợp tác quốc tế trong công tác thống kê. 

 Liên hệ:  Vụ Thống kê Nước ngoài và Hợp tác quốc tế 
  54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội 
  Điện thoại: 024-73046666 (9119)  
  E-mail: hoptacquocte@gso.gov.vn 
42. Chế độ báo cáo thống kê cấp Quốc gia 

 Phát hành: Tháng 9/2018 

 Biên soạn bằng tiếng Việt  

 Nội dung: Nghị định quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp  
quốc gia. 

 Liên hệ:  Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và CNTT 
  54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội 
  Điện thoại: 024-73046666 (3883) 
  E-mail: phuongphapchedo@gso.gov.vn 
43. Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 

 Phát hành: Quý III/2018 

 Biên soạn bằng tiếng Việt  

 Nội dung: Quyết định ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, gồm danh 
mục hệ thống ngành kinh tế Việt Nam và nội dung hệ thống ngành kinh tế 
Việt Nam. 

 Liên hệ:  Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và CNTT 
  54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội 
  Điện thoại: 024-73046666 (3883) 
  E-mail: phuongphapchedo@gso.gov.vn 
44. Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam 

 Phát hành: Tháng 9/2018 

 Biên soạn bằng tiếng Việt  

 Nội dung: Quyết định ban hành hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam, gồm 
danh mục hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam và nội dung hệ thống ngành 
sản phẩm  
Việt Nam. 

 Liên hệ:  Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và CNTT 
  54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội 
  Điện thoại: 024-73046666 (3883)  
  E-mail: phuongphapchedo@gso.gov.vn 
45. Danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân  
 Phát hành: Tháng 6/2018 
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 Biên soạn bằng tiếng Việt  
 Nội dung: Danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân ban 

hành kèm theo Quyết định số 01/2017/QĐ-TTg ngày 17/01/2017 của Thủ 
tướng Chính phủ gồm 3 cấp: (cấp I) Trình độ giáo dục, đào tạo; (cấp II) 
Lĩnh vực giáo dục, đào tạo; (cấp III) Nhóm chương trình, nhóm ngành, 
nhóm nghề giáo dục, đào tạo. 

 Liên hệ:  Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và CNTT 
  54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội 
  Điện thoại: 024-73046666 (3883) 
  E-mail: phuongphapchedo@gso.gov.vn 
46. Danh mục các đơn vị hành chính Việt Nam 
 Phát hành: Quý III/2018 
 Biên soạn bằng tiếng Việt  
 Nội dung: Số đơn vị hành chính Việt Nam có đến 31/12/2017. Tên và mã số 

đơn vị hành chính Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. 
 Liên hệ:  Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và CNTT 
  54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội 
  Điện thoại: 024-73046666 (3883) 
  E-mail: phuongphapchedo@gso.gov.vn 
47. Luật thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành  
 Phát hành: Quý III/2018 
 Biên soạn bằng tiếng Việt  
 Nội dung: Luật thống kê và các văn bản liên quan 
 Liên hệ:  Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và CNTT 
  54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội 
  Điện thoại: 024-73046666  
  E-mail: phuongphapchedo@gso.gov.vn 
48. Chuyên san về Chỉ số giá tiền lương  
 Phát hành: Quý III/2018 
 Biên soạn bằng tiếng Việt  
 Nội dung: Chỉ số giá tiền lương là chỉ tiêu phản ánh sự biến động của tiền 

lương, là công cụ quan trọng trong việc xây dựng chính sách và điều chỉnh 
tiền lương cho phù hợp, tạo động lực phát triển kinh tế. Chuyên san Chỉ số 
giá tiền lương cung cấp đến Quý bạn đọc những thông tin cơ bản nhất về 
chỉ số giá tiền lương; kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới trong 
việc tính toán chỉ số này, đồng thời đưa ra quy trình tính toán chỉ số này tại 
Việt Nam. 

 Liên hệ:  Viện Khoa học Thống kê 
  42 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội 
  Điện thoại: 024-38344114  

Fax: (84-4)37751356 
  E-mail: vienkhoahoc@gso.gov.vn 
49. Báo cáo kết quả 6 năm (2012-2017) thực hiện Chiến lược phát triển Thống 

kê  
Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 

 Phát hành: Tháng 6/2018 
 Biên soạn bằng tiếng Việt  
 Nội dung: Đánh giá 6 năm (2012-2017) thực hiện chiến lược phát triển 

Thống kê (CLPTTK), bao gồm các thông tin về việc tổ chức thực hiện và tiến 
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độ, kết quả thực hiện các nội dung theo 9 Chương trình hành động. Báo cáo 
chỉ ra những hạn chế, khó khăn trong quá trình thực hiện CLPTTK, qua đó 
đề xuất các giải pháp, khuyến nghị thực hiện CLPTTK đảm bảo đúng tiến độ 
và hiệu quả. 

 Liên hệ:  Viện Khoa học Thống kê 
  42 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội 
  Điện thoại: 024-38344114  

Fax: (84-4)37751356 
  E-mail: vienkhoahoc@gso.gov.vn 
50. Chuyên san ứng dụng dữ liệu lớn trong thống kê nhà nước: Khai thác và ứng 

dụng nguồn dữ liệu lớn phục vụ biên soạn chỉ số giá tiêu dùng 
 Phát hành: Tháng 8/2018 
 Biên soạn bằng tiếng Việt  
 Nội dung: Bao gồm các bài mô tả về lý thuyết, phương pháp luận và các 

giải pháp công nghệ cho việc khám phá, thực hành và ứng dụng nguồn dữ 
liệu lớn phục vụ sản xuất thông tin thống kê trong công tác thống kê nhà 
nước, đặc biệt là thống kê giá.  

 Liên hệ: Viện Khoa học Thống kê 
  42 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội 
  Điện thoại: 024-38344114  

Fax: (84-4) 37751356 
  E-mail: vienkhoahoc@gso.gov.vn 
51. Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước 
 Phát hành: Tháng 6/2018 
 Biên soạn bằng tiếng Việt  
 Nội dung: Bộ tiêu chí châ t lượng thô  ng kê nhà nước bao gô m 19 tiêu chí 

châ  t lượng phản ánh toàn diện 4 chiê  u châ t lượng thô   ng kê nhà nước, cụ 
thể: (A) Quản lý các hoạt động thô ng kê, gô  m 3 tiêu chí; (B) Quản lý môi 
trường thể chế cho các hoạt động thô  ng kê, gô  m 6 tiêu chí; (C) Quản lý các 
quy trình thô  ng kê, gô  m 4 tiêu chí; (D) Quản lý các kê  t quả thống kê, gô  m 6 
tiêu chí.  

 Liên hệ:  Viện Khoa học Thống kê 
  42 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội 
  Điện thoại: 024-38344114  

Fax: (84-4)37751356 
  E-mail: vienkhoahoc@gso.gov.vn 
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I. REGULAR STATISTICAL PUBLICATIONS 

1. Monthly socio-economic situation reports 

 Time of issuance: Every month  
 Language: Vietnamese 
 Content: Reports contain analysis and estimated 

statistical data reflecting socio-economic situation of the 
whole country in reference months.  

 Contact:  Integrated Statistics Department 
  54 Nguyen Chi Thanh, Dong Da, Hanoi 
  Tel: 024-73046666 (3838) 
  E-mail: tonghop@gso.gov.vn 

2. Brochure “Vietnam - Main statistical indicators of the first 
quarter, the first half year, the nine months and the whole year” 

 Time of issuance: Every quarter 
 Language:  Vietnamese and English 
 Content: Main socio-economic data of the first quarter, 

the first half year, the nine months and the whole year.  
 Contact:  Integrated Statistics Department 
  54 Nguyen Chi Thanh, Dong Da, Hanoi 
  Tel: 024-73046666 (3838)  
  E-mail: tonghop@gso.gov.vn 

3. Statistical Yearbook of Vietnam 2017 

 Time of issuance: June 2018 
 Language:  Vietnamese and English 

 Content: The publication consists data in 12 
subject matter areas: (1) 
Administrative unit, Land and Climate; 
(2) Population and Employment; (3) 
National Accounts, State budget and 
Insurance; (4) Industry, Investment 
and Construction;  

(5) Enterprise and Individual business establishment;  
(6) Agriculture, Forestry and Fishing; (7) Trade and 
Tourism;  
(8) Price index; (9) Transport and Postal Services, 

Telecommunications; (10) Education; (11) Health, Culture, Sport and 
Living standard, Social order, Safety and Environment; (12) International 
Statistics. Beside data tables, explanations of terminologies, contents and 
methodologies of some key statistical indicators, statistical yearbook 2017 
also assesses overview of socio-economic situation in 2017 and main 
features for some sectors. 

 Contact:  Integrated Statistics Department 
  54 Nguyen Chi Thanh, Dong Da, Hanoi 
  Tel: 024-73046666 (3838) 
  E-mail: tonghop@gso.gov.vn 

4. Statistical Summary Book of Vietnam 2017 
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 Time of issuance: June 2018 

 Language:  Vietnamese and English 

 Content: The publication contains main socio-economic 
data of Viet Nam and some selected countries, including 
ASEAN member states. In addition, the statistical 
summary book 2017 also assesses overview of socio-
economic situation of country in 2017. 

 Contact:  Integrated Statistics Department 
  54 Nguyen Chi Thanh, Dong Da, Hanoi 
  Tel: 024-73046666 (3838) 
  E-mail: tonghop@gso.gov.vn 

5. International merchandise trade Vietnam 2016 

 Time of issuance: June 2018 

 Language: Vietnamese and English 

 Content: The publication includes parts: (1) Total 

value of exports and imports; (2) 

Trade in merchandise; (3) Trade with 

major country groups; (4) Trade with 

major trading partners. 

 Contact: Trade and Service Statistics 

Department 

  54 Nguyen Chi Thanh, Dong Da, Hanoi 

  Tel: 024-73046666 (1551)  

  E-mail: thuongmai@gso.gov.vn 

6. Today’s Price Index 

 Time of issuance: 5th every month  

 Language: Vietnamese and English 

 Content: The publication provides information about 
Consumer’s Price Index (CPI), Gold Price Index and USD 
Price Index. CPI is integrated for the whole countries, 
urban and rural areas,  
6 regions, cities/provinces and 11 consumer’s groups of 
goods and services in detail. The figures are mainly 
presented by 3 bases: base year, the same period of 

previous year and previous period. In addition, every quarter, the 
publication also provides price index in agriculture, forestry and fishing; 
price index on industry; input material price index; price index for service; 
transport and storage service price index; merchandise export price index, 
merchandise import price index of the whole country and main 
commodities. Besides price indices, information about monthly 
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merchandise imports/exports; sales of goods and services; transportation; 
tourism for the whole country and cities/provinces are included. 

 Contact:   Price Statistics Department 
  54 Nguyen Chi Thanh, Dong Da, Hanoi 
  Tel: 024-73046666 (1805, 1812)  
  Email: tkgia@gso.gov.vn 

7. Results of Labour Force Survey in Vietnam 2017 

 Time of issuance: Quarter II/2018 
 Language: Vietnamese and English 
 Content: Major findings of the 2017 Labour force survey contain main 

information and data releated labour market. 
 Contact:  Population and Labor Statistics Department 

54 Nguyen Chi Thanh, Dong Da, Hanoi 
Tel: 024-73046666 (8822)  
Email: dansolaodong@gso.gov.vn 

8. The 1/4/2017 time-point population change and family planning survey:  
    Major findings 

 Time of issuance: Quarter II/2018 
 Language: Vietnamese and English 
 Content: The publication presents major findings of the 1/4/2017 time-

point population change and family planning survey, the purpose of 
collecting information on population, population changes as well as basic 
information on contraceptive use and reproductive health of women. 

 Contact:  Population and Labor Statistics Department 
  54 Nguyen Chi Thanh, Dong Da, Hanoi 
  Tel: 024-73046666 (8822)  
  Email: dansolaodong@gso.gov.vn 

9. Result of the Vietnam Household Living Standards Survey 2016 

 Time of issuance: Quarter II/2018 
 Language: Vietnamese and English 
 Content: The publication comprises data tables and primary analysis 

reports, which reflect population’s living standards in 2016, such as: 
demographic characteristics, education background, 
professional technical level, income, expenditures, use of 
health services, employment status, housing, amenity as 
possenssion, property, goods, electricity, water and 
sanitation condition, environment. The above results 
have been compared with results of previous living 
standards surveys. 

 Contact:  Social and Environment Statistics 
Department 
54 Nguyen Chi Thanh, Dong Da, Hanoi 
Tel: 024-73046666 (8688)  
Email: xahoimoitruong@gso.gov.vn 
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10. Gender statistics in Vietnam 2016 

 Time of issuance: Year 2018 
 Language: Vietnamese and English 

 Content: This publication compiles gender statistics from national surveys 
which carried out by General Statistics Office and from routine statistical 

reports. 

 Contact: Social and Environment Statistics Department 
  54 Nguyen Chi Thanh, Dong Da, Hanoi 
  Tel: 024-73046666 (8688) 
  Email: xahoimoitruong@gso.gov.vn 

11. Figures and Events Magazine 

 Time of issuance: 3rd every months 
 Language: Vietnamese  
 Content: The magazine includes 

information on activities in statistical 
system, socio-economic situations; 

and popularises activities in statistical 
system; articles, columns and international 

information. 
 Contact:  Figures and 

Events Magazine 
  54 Nguyen Chi Thanh, 

Dong Da, Hanoi 
  Tel: 024-37344920 
  Fax: 024-37344969  
  Email: consosukien@gso.gov.vn 

12. Statistical scientific information 

 Time of issuance: every two months (in February, April, 
June, August, Octorber, December) 

 Language: Vietnamese  
 Content: This publication updates and disseminates statistical scientific 

information, provides definition, concepts and 
methodologies in addtion to information about statistical 
activities and issues which are concerned by society. 

 Contact:  Institude of Statistics Science 
  42 To Hieu, Ha Dong, Hanoi 
  Tel: 024-38344114 
  Fax: 024-37751356  
  Email: vienkhoahoc@gso.gov.vn 
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II. IRREGULAR STATISTICAL PUBLICATIONS 

1. Socio-economic situation of Vietnam compared to regional countries 

 Time of issuance: June 2018 
 Language: Vietnamese 
 Content: The publication includes assessment and analysis on actual 

situation of Vietnam’s socio-economic development through some main 
indicators and sectors compared to regional countries. Base on that to 
prospose sugguestions and recommendations in order to promote socio-
economic development of country.  

 Contact:  Integrated Statistics Department 
  54 Nguyen Chi Thanh, Dong Da, Hanoi 
  Tel: 024-73046666 (3838) 
  E-mail: tonghop@gso.gov.vn 

2. Socio-economic statistical data of 713 districts, provincial cities, the cities 
under direct central rule in the period 2015-2017 

 Time of issuance: December 2018 
 Language: Vietnamese and English 
 Content: Publication systematizes and provides main socio-economic 

situation statistic, of 713 districs, provincial cities and the cities under 
direct central rule in  
3 years from 2015 to 2017.  

 Contact:  Integrated Statistics Department 
  54 Nguyen Chi Thanh, Dong Da, Hanoi 
  Tel: 024-73046666 (3838) 
  E-mail: tonghop@gso.gov.vn 

3. Some specialized topics on farmers  

 Time of issuance: Quarter IV/2018 
 Language: Vietnamese and English 
 Content: The publicationis quite comprehensive in terms of farmers: 

Working age; professional and technical qualifications, theoretical and 
political training, state management; activity lines; the relationship 
between the economic activity of the farmer and the farmer's livelihood; 
production scale of household, farm. The report cover two parts: Part A. 
Analysis of the Census’ data; Part B. Aggregated data of the Census. 

 Contact:  Agriculture, Forestry and Fishery 
  54 Nguyen Chi Thanh, Dong Da, Hanoi 
  Tel: 024-73046666 (3663)  
  E-mail: nonglamthuysan@gso.gov.vn 

4. Some specialized subjects in agriculture 

 Time of issuance: Quarter IV/2018 
 Language: Vietnamese and English 
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 Content: Publication shows that the current situation, the tendency of 
changes in agricultural production needs to be analyzed and assessed 
through indicators reflecting agricultural, forestry and fishery production. 
Analyzing the quantity and structure of labor in agricultural, forestry and 
fishery production (structure by age group, by professional level, 
technique, etc.); production materials used in agricultural, forestry and 
fishery production units such as land, machinery and equipment, 
application of science and technology, etc.; effectiveness of agricultural, 
forestry and fishery production and business activities, the report cover 
two parts: Part A. Analysis of the Census’ data; Part B. Aggregated data of 
the Census. 

 Contact:  Agriculture, Forestry and Fishery 
  54 Nguyen Chi Thanh, Dong Da, Hanoi 
  Tel: 024-73046666 (3663) 
  E-mail: nonglamthuysan@gso.gov.vn 

5. Some specialized subjects in rural 

 Time of issuance: Quarter IV/2018 
 Language: Vietnamese and English 
 Content: The publication includes the following main contents: rural 

infrastructure; Results of the implementation of the program on building 
new rural areas; Changes in the lives of rural households in Vietnam; 
Working conditions, commune cadres' qualifications compared to 
requirements in the new period, the report covers two parts: Part A. 
Analysis of the Census’ data; Part B. Aggregated data of the Census. 

 Contact:  Agriculture, Forestry and Fishery 
  54 Nguyen Chi Thanh, Dong Da, Hanoi 
  Tel: 024-73046666 (3663) 
  E-mail: nonglamthuysan@gso.gov.vn 

6. Gender analysis in agriculture  

 Time of issuance: Quarter IV/2018 
 Language: Vietnamese  
 Content: The main content of the report is on the situation of population, 

labor and households in rural areas. The role of gender in agricultural, 
forestry and fishery production is reflected in labours, materials for 
production and application of science and technology in agriculture, 
forestry and fishery. The role of gender in the lives of rural households and 
households in agriculture, forestry and fisheries. Rural households are 
classified by main source of income, type of household and sex of 
household head. Living conditions of rural households by sex of household 
head, the report covers two parts: Part A. Analysis of the Census’ data; Part 
B. Aggregated data of the Census. 

 Contact:  Agriculture, Forestry and Fishery 
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  54 Nguyen Chi Thanh, Dong Da, Hanoi 
  Tel: 024-73046666 (3663) 
  E-mail: nonglamthuysan@gso.gov.vn 

7. Analyze and evaluate the effectiveness of structural change in agriculture, 
forestry and fisheries 

 Time of issuance: Quarter IV/2018 

 Language: Vietnamese 

 Content: The content of the publication is a comprehensive picture of the 
transition in agriculture, forestry and fisheries through data on the Rural, 
Agriculture and Fisheries Census, also assessing the effect of structure and 
highlighting the achievements of the shift in the agricultural sector, 
focusing on the shift towards increasing production scale, enhancing the 
application of science and technology to production, product quality and 
market access. Considering the shortcomings of the agricultural sector, 
giving some insights into new trends in production as well as directions in 
agricultural development policy. 

 Contact:  Agriculture, Forestry and Fishery 
  54 Nguyen Chi Thanh, Dong Da, Hanoi 
  Tel: 024-73046666 (3663) 
  E-mail: nonglamthuysan@gso.gov.vn 

8. Preliminary results of the 2017 Economic Census 

 Time of issuance: March 2018 

 Language: Vietnamese 

 Content: Publication includes data and assessments about numbers 
establishments and labor in enterprises, administrative, civil service, 
religion foundations. The data analysis on numbers establishments and 
labor in enterprises, administrative, civil service, religion foundations and 
result of business production activities of them compared to census in 
2012. Evaluating the situation of information technology application in 
enterprises, administrative, civil service, religion foundations. 

 Contact:  Trade and Service Statistics Department 
  54 Nguyen Chi Thanh, Dong Da, Hanoi 
  Tel: 024-73046666 (1551) 
  E-mail: thuongmai@gso.gov.vn 

9. Results of the 2017 Economic Census 

 Time of issuance: May 2018 

 Language: Vietnamese 

 Content: Overview of numbers establishments and labor in enterprises, 

administrative, civil service, religion foundations. The movement of numbers 

of labours compared to the census in 2012. Evaluating the situation of 

information technology application in enterprises, administrative, civil service, 
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religion foundations. 

 Contact:  Trade and Service Statistics Department 

  54 Nguyen Chi Thanh, Dong Da, Hanoi 

  Tel: 024-73046666 (1551) 

  E-mail: thuongmai@gso.gov.vn 
 

10. The 2017 Economic census - Results of enterprises performance  

 Time of issuance: June 2018 

 Language: Vietnamese and English 

 Content: The publication reflects real situation of enterprises in period 

2012-2016, that based on updated and aggreated various information from 

the Economic census 2017 and annual enterprise survey of GSO. 

 Contact:  Industry Statistics Department 

  54 Nguyen Chi Thanh, Dong Da, Hanoi 

  Tel: 024-73046666 (8886)  

  E-mail: congnghiep@gso.gov.vn 
 

11. The 2017 Economic census - Results of state-owned enterprises  

      after equitization 

 Time of issuance: June 2018 

 Language: Vietnamese  

 Content: The publication reflects the equitization process of SOEs from 

2005 up to now and analyzes the performance of SOEs after equitization. 

 Contact:  Industry Statistics Department 

  54 Nguyen Chi Thanh, Dong Da, Hanoi 

  Tel: 024-73046666 (8886)  

  E-mail: congnghiep@gso.gov.vn 

12. The 2017 Economic census - Results of non-state enterprises performance  

 Time of issuance: June 2018 

 Language: Vietnamese  

 Content: The publication contains basic information reflecting the status of 
non-state enterprises in period 2012-2016 on the updated and aggreated 
information from the Economic census 2017 and the annual enterprises 
survey of GSO. 

 Contact:  Industry Statistics Department 
  54 Nguyen Chi Thanh, Dong Da, Hanoi 
  Tel: 024-73046666 (8886)  
  E-mail: congnghiep@gso.gov.vn 
13. The 2017 Economic census - Results of cooperatives performance 

 Time of issuance: June 2018 
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 Language: Vietnamese  

 Content: The publication contains basic information reflecting the actual 
situation of the cooperative in period 2012-2016 on the updated and 
aggreated information from the Economi census 2017 and the annual 
enterprises survey of GSO. 

 Contact:  Industry Statistics Department 
  54 Nguyen Chi Thanh, Dong Da, Hanoi 
  Tel: 024-73046666 (8886)  
  E-mail: congnghiep@gso.gov.vn 
14. The 2017 Economic census - Results of enterprise performance in electronic 

industry 

 Time of issuance: June 2018 

 Language: Vietnamese  

 Content: The publication contains basic information reflecting the real 
situation of enterprises of the electronic industry on the updated and 
aggreated information from the Economic census 2017 and the annual 
enterprises survey of GSO. 

 Contact:  Industry Statistics Department 
  54 Nguyen Chi Thanh, Dong Da, Hanoi 
  Tel: 024-73046666 (8886)  
  E-mail: congnghiep@gso.gov.vn 
15. The 2017 Economic census - Results of small and medium enterprises 

performance 

 Time of issuance: July 2018 

 Language: Vietnamese  

 Content: The publication contains basic information reflecting the situation 
of small and medium enterprise from 2012 to 2016 on the updated and 

aggregated information from the Economic census 2017 and the annual 

enterprises survey  

of GSO. 

 Contact:  Industry Statistics Department 
  54 Nguyen Chi Thanh, Dong Da, Hanoi 
  Tel: 024-73046666 (8886)  
  E-mail: congnghiep@gso.gov.vn 
16. The 2017 Economic census - Real situation of investment, application and 

transfer of technology in manufacturing enterprises 

 Time of issuance: September 2018 

 Language: Vietnamese  

 Content: The publication aims to assess the current state of technology use 
of enterprises engaged in manufacturing industries and analyzing and 
evaluating the transfer channels and application of technologies in the 
production of enterprises. 
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 Contact:  Industry Statistics Department 
  54 Nguyen Chi Thanh, Dong Da, Hanoi 
  Tel: 024-73046666 (8886)  
  E-mail: congnghiep@gso.gov.vn 
17. The 2017 Economic census - Results of textile and garment enterprises 

performance 

 Time of issuance: June 2018 

 Language: Vietnamese  

 Content: The publication contains the basic information reflecting the real 
situation of textile and garment enterprises from 2012 to 2016 on the 
updated and aggreated information from the Economic census 2017 and 
the annual enterprises survey  
of GSO. 

 Contact:  Industry Statistics Department 
  54 Nguyen Chi Thanh, Dong Da, Hanoi 
  Tel: 024-73046666 (8886)  
  E-mail: congnghiep@gso.gov.vn 
18. The 2017 Economic census - The technological level of the manufacturing 

enterprises 

 Time of issuance: August 2018 

 Language: Vietnamese  

 Content: The publication contains the basic information reflecting the 
actual situation of the manufacturing enterprises according to the 
technological level based on the updated and aggreated information from 
the Economic census 2017 and the annual enterprises survey of GSO. 

 Contact:  Industry Statistics Department 
  54 Nguyen Chi Thanh, Dong Da, Hanoi 
  Tel: 024-73046666 (8886)  
  E-mail: congnghiep@gso.gov.vn 
19. The 2017 Economic census - Results of industrial enterprises performance 

 Time of issuance: September 2018 

 Language: Vietnamese  

 Content: The publication includes basic information reflecting the current 
situation of industrial enterprises from 2012 to 2016 on the updated and 
aggreated information from the Economic census 2017 and the annual 
enterprises survey of GSO. 

 Contact:  Industry Statistics Department 
  54 Nguyen Chi Thanh, Dong Da, Hanoi 
  Tel: 024-73046666 (8886)  
  E-mail: congnghiep@gso.gov.vn 

20. The real situation of Foreign Direct Investment Enterprises  
in the period of 2011-2016 
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 Time of issuance: June 2018 

 Language: Vietnamese and English 

 Content: The publication provides basic information reflecting 
development of Foreign Direct Investment (FDI) enterprises in period 
2011-2016. 

 Contact:  Construction and Investment Capital Statistics Department 
  54 Nguyen Chi Thanh, Dong Da, Hanoi 
  Tel: 024-73046666 (6889) 
  E-mail: xaydungdautu@gso.gov.vn 

21. The 2017 Economic census - The result of business activities of construction 
enterprises  

 Time of issuance: June 2018 

 Language: Vietnamese and English 

 Content: The publication presents an overview on the current situation and 
the results of production and business activities of construction 
enterprises in 2011-2016 which are the bases for making general 
assessments of business performance of cunstruction enterprises in this 
period. 

 Contact:  Construction and Investment Capital Statistics Department 
  54 Nguyen Chi Thanh, Dong Da, Hanoi 
  Tel: 024-73046666 (6889) 
  E-mail: xaydungdautu@gso.gov.vn 

22. The real situation of Vietnam investment capital through the years 2011-
2016 

 Time of issuance: June 2018 
 Language: Vietnamese and English 
 Content: The publication reflects real situation of Vietnam investment 

capital in the preriod 2011-2016 in order to support for the formulation of 
social and economic development policies, economic management and 
provide information to leaders of the Party and Government, ministry, 
agency and local authority basing for socio-economic development 
strategy, medium-term socio-economic development plan, annual and 
medium-term socio-economic development planning in the whole country, 
by region, by provinces and cities in Vietnam. 

 Contact:  Construction and Investment Capital Statistics Department 
  54 Nguyen Chi Thanh, Dong Da, Hanoi 
  Tel: 024-73046666(6889) 
  E-mail: xaydungdautu@gso.gov.vn 

23. The 2017 Economic Census - Service Enterprises 

 Time of issuance: May 2018 
 Language: Vietnamese and English 
 Content: Analysis and data on services enterprises in the period 2012-2017 
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through the results of the 2012 Establishments Census and The 2017 
Economic Census. The publication contains some general views into 
service activities in enterprises; contribution of this sector to the overall 
growth of the economy; including data on number of establishments, labor, 
results of operation of service enterprises; Analyzes, comments and some 
indicators synthesized and calculated based on survey results. 

 Contact:  Trade and Service Statistics Department 
  54 Nguyen Chi Thanh, Dong Da, Hanoi 
  Tel: 024-73046666 (1551) 
  E-mail: thuongmai@gso.gov.vn 

24. The 2017 Economic Census - The operation of foreign affiliates in Vietnam 

 Time of issuance: May 2018 
 Language: Vietnamese and English 
 Content: Publication reflects business result of enterprises owned by 

foreign direct investors with over 50% of capital in period 2012-2016 also 
known as FATS (Foreign Affiliates Statistics). Beside the 2017 Economic 
Census data, the publication uses data from General Statistics Office’s 
annual enterprise survey combined with Customs Office data. The 
publication provided some general views of the operation of FATS 
businesses over the past five years; their contribution to the overall growth 
of the economy; data tables on the number of enterprises; employees; 
capital resources; fixed assets and long-term investment; turnover; profits, 
taxes, export and import turnover by provinces, type, economic activities, 
partner countries of FATS group. 

 Contact:  Trade and Service Statistics Department 
  54 Nguyen Chi Thanh, Dong Da, Hanoi 
  Tel: 024-73046666 (1551) 
  E-mail: thuongmai@gso.gov.vn 

25. The 2017 Economic Census - Goods processing activities with non-resident  
of enterprises 

 Time of issuance: May 2018 
 Language: Vietnamese and English 
 Content: The publication includes two main parts: Part 1. Processing 

activites on physical inputs owned by non-residents; Contribution of goods 
processing activites for non-residents to total exports of Viet Nam; Total 
manufacturing fees from goods processing activities for non-residents; 
goods processing activites-high revenue-low profit; low domesticalization 
rate; Part 2. Hiring non-residents for implementing goods processing 
activities. 

 Contact:  Trade and Service Statistics Department 
  54 Nguyen Chi Thanh, Dong Da, Hanoi 
  Tel: 024-73046666 (1551) 
  E-mail: thuongmai@gso.gov.vn 

26. The 2017 Economic Census - Production and processing activities of food 

 Time of issuance: June 2018 
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 Language: Vietnamese and English 
 Content: Review of production and processing activities of food in 2012-

2017. Analyzing data on the number of establishments, employment, total 
revenue and some basic indicators reflecting the scale and efficiency of the 
enterprises and individual business establishments in production and 
processing activities of food in 2012-2017. 

 Contact:  Trade and Service Statistics Department 
  54 Nguyen Chi Thanh, Dong Da, Hanoi 
  Tel: 024-73046666 (1508) 
  E-mail: noithuong@gso.gov.vn 

27. The 2017 Economic Census - Results of commercial activities 

 Time of issuance: May 2018 
 Language: Vietnamese and English 
 Content: Review of commercial activities in 2012-2017. Analyzing data on 

the number of establishments, employment, total revenue and some basic 
indicators reflecting the scale and efficiency of the enterprise and 
individual business establishments in wholesale and retail trade; repair of 
motor vehicle and motorcycles in 2012-2017. 

 Contact:  Trade and Service Statistics Department 
  54 Nguyen Chi Thanh, Dong Da, Hanoi 
  Tel: 024-73046666 (1515) 
  E-mail: noithuong@gso.gov.vn 

28. The 2017 Economic Census - The results of transportation and storage 
activities 

 Time of issuance: May 2018 
 Language: Vietnamese and English 
 Content: The publication contains analysis and data of enterprises, non-

farm individual business establishments and administrative and non-profit 
establishments in transportation and storage activities in period 2012 - 
2017. 

 Contact:  Trade and Service Statistics Department 
  54 Nguyen Chi Thanh, Dong Da, Hanoi 
  Tel: 024-73046666 (1551) 
  E-mail: thuongmai@gso.gov.vn 

29. The 2017 Economic Census - Result of accommodation and food service 
activities 

 Time of issuance: May 2018 
 Language: Vietnamese and English 
 Content: Publication relects some general indicators of  accommodation 

and food service activities in Vietnam, contribution of this activity to the 
overall growth of the economy, data  on the number of establishments, 
labor, number of  bed places, number of  beds, number of  tourists, number 
of  nights spent and capacity of these tourist accommodation 
establishments. 

 Contact:  Trade and Service Statistics Department 
  54 Nguyen Chi Thanh, Dong Da, Hanoi 
  Tel: 024-73046666 (1551) 
  E-mail: thuongmai@gso.gov.vn 
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30. The 2017 Economic cencus - Results of information and communication 
service activities 

 Time of issuance: May 2018 
 Language: Vietnamese and English 
 Content: The publication provides information on some basic indicators 

and the general assessment of the these economic establishments results, 
which established in this service sector. 

 Contact:  Trade and Service Statistics Department 
  54 Nguyen Chi Thanh, Dong Da, Hanoi 
  Tel: 024-73046666 (1551) 
  E-mail: thuongmai@gso.gov.vn 

31. The 2017 Economic Census - Results of operation of health establishments 

 Time of issuance: June 2018 
 Language: Vietnamese and English 
 Content: Publication includes some general indicators of health care in 

Vietnam, contribution of this activity to the overall growth of the economy, 
data  on the number of establishments, labor, number of clinics, number of 
beds, and medical facilities from central to local levels. 

 Contact:  Trade and Service Statistics Department 
  54 Nguyen Chi Thanh, Dong Da, Hanoi 
  Tel: 024-73046666 (1551) 
  E-mail: thuongmai@gso.gov.vn 

32. The 2017 Economic Census - The operation of education and training 

 Time of issuance: May 2018 
 Language: Vietnamese and English 
 Content: Pulication assesses the current state of the education and training 

system in Vietnam, together with data on numbers, labor and training 
capacity of educational institutions from the central to the local level. 

 Contact:  Trade and Service Statistics Department 
  54 Nguyen Chi Thanh, Dong Da, Hanoi 
  Tel: 024-73046666 (1551) 
  E-mail: thuongmai@gso.gov.vn 

33. The 2017 Economic Census - The results of cultural, sports activities 

 Time of issuance: June 2018 
 Language: Vietnamese and English 
 Content: Publication includes analysis and data of enterprises, non-farm 

individual business establishments and administrative and non-profit 
establishments in cultural, sports activities in period 2012-2017. 

 Contact:  Trade and Service Statistics Department 
  54 Nguyen Chi Thanh, Dong Da, Hanoi 
  Tel: 024-73046666 (1551) 
  E-mail: thuongmai@gso.gov.vn 

34. The 2017 Economic Census - The results of professional, scientific and 
technical  
      activities 

 Time of issuance: June 2018 
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 Language: Vietnamese and English 
 Content: Publication includes analysis and data of enterprises, non-farm 

individual business establishments and administrative and non-profit 
establishments in professional, scientific and technical activities in period 
2012-2017. 

 Contact:  Trade and Service Statistics Department 
  54 Nguyen Chi Thanh, Dong Da, Hanoi 
  Tel: 024-73046666 (1551) 
  E-mail: thuongmai@gso.gov.vn 

35. The 2017 Economic Census - Using the information technology in business  
      activities 

 Time of issuance: July 2018 
 Language: Vietnamese and English 
 Content: Analyzing the situation on the use of information technology in 

enterprises, business households and in the management of administrative 
establishments, non-business establishments and religious establishments. 
Comparing the use of information technology through the 2012 
Establishments Census and the 2017 Economic Census. The publication 
also assesses of the level of public service delivery by administrative 
establishments based on the results of the 2017 Economic Census. 

 Contact:  Trade and Service Statistics Department 
  54 Nguyen Chi Thanh, Dong Da, Hanoi 
  Tel: 024-73046666 (1551) 
  E-mail: thuongmai@gso.gov.vn 

36. The 2017 Economic Census - Result of activities on non-farm individual 
business establishments 

 Time of issuance: May 2018 
 Language: Vietnamese and English 
 Content: The publication includes an overview of the development of non-

farm individual business establishments; their contribution to economic 
growth; and data tables on local network and employees of economic 
sector in whole country. 

 Contact:  Trade and Service Statistics Department 
  54 Nguyen Chi Thanh, Dong Da, Hanoi 
  Tel: 024-73046666 (1504) 
  E-mail: noithuong@gso.gov.vn 

37. The 2017 Economic Census - System of accommodation 

 Time of issuance: Quarter III/2018 
 Language: Vietnamese and English 
 Content: Publication contains list of the accommodation and some main 

indicators on the accommodation capacity in the year 2016, including 
name of accommodation, address (province/city), type of accommodation, 
number of bed places, number of beds. 
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 Contact:  Trade and Service Statistics Department 
  54 Nguyen Chi Thanh, Dong Da, Hanoi 
  Tel: 024-73046666 (1551) 
  E-mail: thuongmai@gso.gov.vn 

38. Results of tourist expenditure survey in 2017 

 Time of issuance: Quarter II/2018 
 Language: Vietnamese and English 
 Content: The publication includes Part I. Overview on structure and 

expenditure situation of tourism visitors, Part II. Result of quantity and 
structure of visitors are surveyed, Part III. Result of  visitors’ expenditure 
survey, Part IV. Result of foreign visitors’ remarks on Vietnam tourism, 
Part V: Concepts, contents of the survey. 

 Contact:  Trade and Service Statistics Department 
  54 Nguyen Chi Thanh, Dong Da, Hanoi 
  Tel: 024-73046666 (1551) 
  E-mail: thuongmai@gso.gov.vn 

39. 2016 Report on informal employment in Vietnam 

 Time of issuance: Quarter II/2018 
 Language: Vietnamese  
 Content: The publication comprises scales and trends, working conditions 

and employment quality of informal employment quality of informal 
worker 2014-2016 perior, charactoristics of informal worker in 2016; 
conclusion and recommendation. 

 Contact:  Population and Labor Statistics Department 
  54 Nguyen Chi Thanh, Dong Da, Hanoi 
  Tel: 024-73046666(8822) 
  E-mail: dansolaodong@gso.gov.vn 

40. The results of Vietnam Disability Survey 

 Time of issuance: Quarter III/2018 
 Language: Vietnamese and English 
 Content: The summary results of Viet Nam Disability Survey. The report 

includes key findings, basic analysis and multi variables model of 
influences to the situation of disability. 

 Contact:  Socialand Environment Statistics Department 
  54 Nguyen Chi Thanh, Dong Da, Hanoi 
  Tel: 024-73046666 (8688) 
  E-mail: xahoimoitruong@gso.gov.vn 

41. A guide to Vietnam Statistical System 

 Time of issuance: Quarter IV/2018 
 Language: Vietnamese and English 
 Content: The book introduces general information on Vietnam Statistical 

System and main activities of General Statistics Office of Viet Nam. It 
consists of some main parts: History and development of Vietnam 
Statistical System; Organizational, structure and functions, duties of the 



 48 

General Statistics Office; Human resources of the Centralized Statistical 
System; Legislation for statistical activities; Data collection 
channels/Dissemination of statistical data/ICT infrastructure and 
application in statistical work; Recent main activities of the Vietnam 
Statistical System; International cooperation in statistical work. 

 Contact:  Foreign Statistics and International Cooperation Department 
  54 Nguyen Chi Thanh, Dong Da, Hanoi 
  Tel: 024-73046666 (9119) 
  E-mail: hoptacquocte@gso.gov.vn 

42. National statistical reporting system 

 Time of issuance: September 2018 

 Language: Vietnamese 
 Content: Decree determinies in detail content of national statistical 

reporting system. 
 Contact:  Statistical Standard Methodology and IT Department 
  54 Nguyen Chi Thanh, Dong Da, Hanoi 
  Tel: 024-73046666(3883) 
  E-mail: phuongphapchedo@gso.gov.vn 

43. Economic classification system of Vietnam 

 Time of issuance: Quarter III/2018 
 Language: Vietnamese 
 Content: Promulgation of Vietnam economic classification system includes 

economic classification of Vietnam and their contents. 
 Contact:  Statistical Standard Methodology and IT Department 
  54 Nguyen Chi Thanh, Dong Da, Hanoi 
  Tel: 024-73046666(3883) 
  E-mail: phuongphapchedo@gso.gov.vn 

44. Product classification system of Vietnam 

 Time of issuance: September 2018 
 Language: Vietnamese 

 Content: Promulgation of production classification system of Vietnam 
includes production of Vietnam and their contents. 

 Contact:  Statistical Standard Methodology and IT Department 
  54 Nguyen Chi Thanh, Dong Da, Hanoi 
  Tel: 024-73046666(3883) 
  E-mail: phuongphapchedo@gso.gov.vn 

45. Education and training classification of national education system 

 Time of issuance: June 2018 
 Language: Vietnamese 

 Content: The classification promulgated with decision No. 01/2017/QD-Tgg 
dated 17/01/2017 of Prime Minister includes 3 level: (I) Level of education 
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and training;  
(II) Education and training branchs; (III) Education and training program and 
sector groups. 

 Contact:  Statistical Standard Methodology and IT Department 
  54 Nguyen Chi Thanh, Dong Da, Hanoi 
  Tel: 024-73046666(3883) 
  E-mail: phuongphapchedo@gso.gov.vn 

46. Administrative unit classification of Vietnam 

 Time of issuance: Quarter III/2018 
 Language: Vietnamese 
 Content: Number of administrative unit classification of Vietnam as 31st 

December, 2017. Name and unit code at provincial and commue level. 
 Contact:  Statistical Standard Methodology and IT Department 
  54 Nguyen Chi Thanh, Dong Da, Hanoi 
  Tel: 024-73046666(3883) 
  E-mail: phuongphapchedo@gso.gov.vn 

47. Statisticial Law and guilding to implementation documents 

 Time of issuance: Quarter III/2018 
 Language: Vietnamese 
 Content: Statisticial Law and related documents. 
 Contact:  Statistical Standard Methodology and IT Department 
  54 Nguyen Chi Thanh, Dong Da, Hanoi 
  Tel: 024-73046666 (3883) 
  E-mail: phuongphapchedo@gso.gov.vn 

48. Special issue on Wage Price Index 

 Time of issuance: Quarter III/2018 
 Language: Vietnamese 
 Content: The Wage Price Index is an indicator that reflects the volatility of 

wages, which is an important tool in developing policies and adjusting 
wages accordingly and creating a motive force for economic development. 
Special issue on The Wage Price Index provides you with the most basic 
information about wage rates; the experience of some countries in the 
world in the calculation of this index, and the process of calculating this 
index in Vietnam. 

 Contact:  Institute of Statistics Science 
  42 To Hieu, Ha Dong, Hanoi 
  Tel: 024-3844114 
  Fax: 024-37751356 
  E-mail: vienkhoahoc@gso.gov.vn 

49. The six-year (2011-2017) results report on implementation of Vietnam 
Statistical  
      Development Strategy 2012-2020, Vision to 2030 

 Time of issuance: June 2018 
 Language: Vietnamese 
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 Content: Assessing six-year (2012-2017) implementation of Vietnam 
Statistical Development Strategy (VSDS), including the information on the 
VSDS’s implementing progress and results according to 9 action plans. This 
report also pointed out the limitations and difficulties during implementing 
progress of the VSDS. Based on these points, proposing further solutions to 
implement the VSDS with ensuring timely and effective progress. 

 Contact:  Institute of Statistics Science 
  42 To Hieu, Ha Dong, Hanoi 
  Tel: 024-3844114 
  Fax: 024-37751356  
  E-mail: vienkhoahoc@gso.gov.vn 

50. Special issue on big data for the official statistics: Exploiting and using big 
data    
      sources for compiling the Consumer Price Index 

 Time of issuance: August 2018 
 Language: Vietnamese 
 Content: Including articles describing methodologies, and technical 

solutions for the exploring, practice and usage of big data sources for 
producing statistical information in the official statistics, especially for 
price statistics. 

 Contact:  Institute of Statistics Science 
  42 To Hieu, Ha Dong, Hanoi 
  Tel: 024-3844114 
  Fax: 024-37751356  
  E-mail: vienkhoahoc@gso.gov.vn 

51. The Set of State Statistical Quality Criteria 

 Time of issuance: June 2018 
 Language: Vietnamese 
 Content: The set of state statistical quality criteria includes 19 quality 

criteria that reflect the comprehensive four-dimensional state statistical 
quality. Specifically: 
(A) Management of statistical activities, including 3 criteria; (B) 
Management of institutional environment for statistical activities, including 
6 criteria; (C) Managing statistical processes, including 4 criteria; (D) 
Management of statistical results, including 6 criteria.  

 Contact:  Institute of Statistics Science 
  42 To Hieu, Ha Dong, Hanoi 
  Tel: 024-3844114 
  Fax: 024-37751356  
  E-mail: vienkhoahoc@gso.gov.vn 
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